
                                                                        

CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VỚI 

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI HOA KỲ VÀ CANADA (KHÓA 7) 

KHAI GIẢNG THÁNG 9/2020 

---------- HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ : 31/07/2020 ---------- 
Chương trình được Trường Đại học Ngoại thương phê duyệt theo Quyết định 

số 240/QĐ-ĐHNT ngày 08 tháng 02 năm 2018 
 

I. ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH 

- Tốt nghiệp THPT; 

- Đạt trình độ tiếng Anh B2 khung Châu Âu hoặc tương đương 

II. HỌC PHÍ VÀ HỌC BỔNG 

- Tại Việt Nam (học phí năm học 2020 – 2021) 

 + Năm thứ nhất: 55.100.000VNĐ/năm 

 + Năm thứ hai:   55.100.000VNĐ/năm 
 

Chuyển tiếp Hoa Kỳ Canada 

Nội dung 
Đại học Angelo State 

(Bang Texas) 

Đại học Bloomsburg Đại học New Brunswick 

(Thành phố Fredericton) 

Giới thiệu 

về trường 

- Princeton Review – Top 15% 

“ Các trường đại học tốt nhất” 

ở Hoa Kỳ trong 08 năm liên 

tiếp 

- Physics Today – Chương 

trình Vật lý xếp hạng #1 ở 

Texas và nằm trong số 21 quốc 

gia ở Hoa Kỳ 

- Được kiểm định bởi AACSB 

(Hiệp hội phát triển giáo dục 

doanh thương bậc Đại học) 

- US News & World Report – 

xếp hạng 34 trong những 

trường ĐH công lập hàng đầu 

khu vực phía Bắc Hoa Kỳ 

- Một trong những trường đại 

học công lập lâu đời nhất tại 

bang New Brunswick, Canada 

- Top 6 trường đại học tổng hợp 

của Canada 

- Top 25 trường đại học tốt nhất 

tại Canada 

 

Điều kiện - Đạt IELTS 6.5 trở lên 

 

- Đạt IELTS 6.0 trở lên 

- GPA trên 2.5/4.0 
- Đạt IELTS 6.5 trở lên 

Ngành học 

Do sinh viên lựa chọn: 

- Quản trị 

- Kinh doanh Quốc tế 

- Tài chính 

-  Kế toán 

- Marketing 

- Truyền thông 

Do sinh viên lựa chọn: 

- Quản trị 

- Kinh doanh Quốc tế 

 
 

- Quản trị Kinh doanh 

Thời gian 

nhập học 

- Tháng 1 

- Tháng 9 

- Tháng 9 - Tháng 1 

- Tháng 9 

Thời gian 

học 
02 năm 02 năm 02 năm  

Học phí 

(dự kiến) 

8.216 USD/năm (sau khi đã trừ 

học bổng) 
13.000 USD/năm 

13.000 USD/năm 

Học 

bổng/Ưu đãi 
12.535 USD/năm 

Cơ hội được miễn 50% học phí 

trong 2 năm tại Đại học 

Bloomsburg 

Sau khi ra trường có thể xin 

visa làm việc lên tới 3 năm tại 

Canada 

Làm thêm 

ngoài giờ 
 

 Sinh viên được làm tối đa 

20h/tuần với mức lương trung 

bình 9 USD/h 

Chi phí sinh 

hoạt 

Trung bình 600 USD/tháng 

 

 



 

III. CHƯƠNG TRÌNH 

- Hoàn thành 02 năm học tại Việt Nam, sau đó chuyển tiếp sang học tại một trong các trường đại học tại  

Hoa Kỳ hoặc Canada 

- Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh 

- Chương trình học tại trường Đại học Ngoại thương: 

STT Tên môn học 
Tín 

chỉ 
STT Tên môn học 

Tín 

chỉ 

Năm 1 Năm 2 

1 Kinh tế vi mô I 3 14 Kinh tế vi mô II 3 

2 Toán học hữu hạn cho khoa học quản lý 1 3 15 Nhập môn tâm lý tổ chức 3 

3 Giao tiếp trong kinh doanh I 3 16 Nhập môn xã hội học 3 

4 Quản trị học 3 17 Nhập môn triết học phương tây 3 

5 Kế toán tài chính 3 18 Đạo đức trong kinh doanh 3 

6 Nguyên lý Marketing 3 19 Thống kê trong kinh doanh 3 

7 Kinh tế vĩ mô I 3 20 Kinh tế vĩ mô II 3 

8 Toán học cho khoa học quản lý 2 3 21 Khoa học quản lý 3 

9 Nguyên lý tài chính 3 22 Nhập môn tâm lý tổ chức 3 

10 Giao tiếp trong kinh doanh II 3 23 Toán kinh tế 3 

11 Kế toán quản lý 3 24 Ứng dụng bảng tính 3 

12 Hành vi tổ chức 3 25 Thống kê ứng dụng 3 

13 Xác suất thống kê 3    

 

IV. HỒ SƠ TUYỂN SINH: 

- Đơn đăng ký (tải về trên Website http://kdtqt.ftu.edu.vn/download/mau-van-ban); 

- Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT; hoặc giấy chứng nhận Tốt nghiệp THPT tạm thời; 

- Bản sao công chứng học bạ THPT; 

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Phường/Xã; 

- Bản sao công chứng Chứng chỉ tiếng Anh (nếu có); 

- 02 ảnh (3x4) (mặt sau mỗi ảnh ghi đầy đủ họ tên & ngày tháng năm sinh). 

 

V. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ HỌC TẬP: 

      - Hạn đăng ký : 31/07/2020 

      - Thời gian kiểm tra tiếng Anh: 02/08/2020 

      - Thời gian khai giảng: tháng 09/2020 

      - Lớp bổ sung trình độ Anh ngữ: (Tổ chức theo nguyện vọng của người học) 

VI. LỆ PHÍ ĐẦU VÀO: 

- Phí hồ sơ: 1.000.000 VNĐ 

- Phí kiểm tra tiếng Anh chia lớp theo trình độ: 1.500.000 VNĐ 

 

VII. ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ:       

Khoa Đào tạo Quốc tế (phòng 1008, Tầng 10, Nhà A) / VP Tư vấn Tuyển sinh (Tầng 1 tòa nhà 7 tầng) 

Trường Đại học Ngoại thương - 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội 

ĐT: 84-243-259 5158 (số máy lẻ: 244, 249) / 84-243-775 7371 

Email: kdtqt@ftu.edu.vn  / Website: http://kdtqt.ftu.edu.vn 

Facebook: Khoa Đào tạo Quốc tế - FTU (@khoadaotaoquocte.ftu) 

Hotline:     Cô Hồng Ngọc 

Cô Lan 

Cô Ly 
 

0385274966 

0904808936 

0982427754 

 

ngocllh@ftu.edu.vn  

lanvp@ftu.edu.vn 

lytran@ftu.edu.vn 
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